CẬP NHẬT THÔNG TIN THUỐC
Từ ngày 24/07/2026 đến ngày 29/07/2026

	STT
	SỐ CÔNG VĂN
	NỘI DUNG CẬP NHẬT

	1
	602/QĐ-QLD ngày 24/7/2026
	Thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 22 thuốc:
1. Carboplatin Actavis 10mg/ml; Hoạt chất, hàm lượng: Carboplatin 150mg/15ml; SĐK: 594114421123; Cơ sở sản xuất: S.C. Sindan-Pharma S.R.L. (Địa chỉ: 11th Ion Mihalache blvd., Sector 1, Zip Code 011171, Bucharest, Romania).
2. Vinorelsin 50mg/5ml; Hoạt chất, hàm lượng: Vinorelbine (dưới dạng Vinorelbine tartrate) 50mg/5ml; SĐK: 594114516224 (VN-17629-14); Cơ sở sản xuất: S.C. Sindan-Pharma S.R.L. (Địa chỉ: 11th Ion Mihalache blvd., Sector 1, Zip Code 011171, Bucharest, Romania).
3. Onglyza; Hoạt chất, hàm lượng: Saxagliptin 2,5mg; SĐK: 001110400323 (VN-21364-18); Cơ sở sản xuất: AstraZeneca Pharmaceuticals LP (Địa chỉ: 4601 Highway 62 East, Mount Vernon, IN 47620, USA).
4. Prolutex; Hoạt chất, hàm lượng: Progesteron 25mg; SĐK: 760114347900; Cơ sở sản xuất: IBSA Institut Biochimique SA (Địa chỉ: Via Cantonale – Zona Serta, 6814 Lamone, Switzerland).
5. Velcade; Hoạt chất, hàm lượng: Bortezomib 3,5mg; SĐK: 800114447323 (VN2-486-16); Cơ sở sản xuất và đóng gói sơ cấp: BSP Pharmaceuticals S.p.A. (Địa chỉ: Via Appia Km 65, 561, (loc. Latina Scalo) - 04013, Latina (LT), Italy).
6. Felodip 5; Hoạt chất, hàm lượng: Felodipine 5mg; SĐK: VN-23099-22; Cơ sở sản xuất: Inventia Healthcare Ltd (Địa chỉ: F1-F1/1-F75/1, Additional Ambernath M.I.D.C., Ambernath (East), Thane, Maharashtra State, Ambernath, 421 506, India).
7. Khavetri; Hoạt chất, hàm lượng: Levocetirizine hydrochloride 5mg; SĐK: VN-17865-14; Cơ sở sản xuất: Windlas Biotech Private Limited (Địa chỉ: 40/1, Mohabewala Industrial Area, Dehradun-248110, Uttarakhand, India).
8. Novaduc-40; Hoạt chất, hàm lượng: Telmisartan 40mg; SĐK: VN-19827-16; Cơ sở sản xuất: Windlas Biotech Private Limited (Địa chỉ: 40/1, Mohabewala Industrial Area, Dehradun-248110, Uttarakhand, India).
9. Rotacor 10mg; Hoạt chất, hàm lượng: Atorvastatin (Atorvastatin calci) 10 mg; SĐK: VN-19187-15; Cơ sở sản xuất: Lek Pharmaceuticals d.d. (Địa chỉ: Verovskova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenia).
10. Rotacor 20mg; Hoạt chất, hàm lượng: Atorvastatin (Atorvastatin calci) 20 mg; SĐK: VN-19188-15; Cơ sở sản xuất: Lek Pharmaceuticals d.d. (Địa chỉ: Verovskova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenia).
11. Canzeal 2mg; Hoạt chất, hàm lượng: Glimepiride 2mg; SĐK: VN-11157-10; Cơ sở sản xuất: Lek S.A (Địa chỉ: Podlipie Str.16, 95-010 Strykow, Poland).
12. Topiramate Sandoz 25mg; Hoạt chất, hàm lượng: Topiramate 25mg; SĐK: 890110435923; Cơ sở sản xuất: Sandoz Private Limited (Địa chỉ: MIDC, Plot No. 8-A/2, 8-B; T.T.C. Ind. Area, Kalwe Block 400708 Navi Mumbai, India).
13. Carboplatin Mylan; Hoạt chất, hàm lượng: Carboplatin 10mg/ml; SĐK: 890114186925 (VN3-340-21); Cơ sở sản xuất: Mylan Laboratories Limited [OTL] (Địa chỉ: Plot No. 284-B, Bommasandra – Jigani Link Road, Industrial Area, Anekal Taluk, Bangalore – 560105, India).
14. Docetaxel Mylan; Hoạt chất, hàm lượng: Docetaxel anhydrous 10mg/ml; SĐK: 890114187025 (VN3-341-21); Cơ sở sản xuất: Mylan Laboratories Limited [OTL] (Địa chỉ: Plot No. 284-B, Bommasandra – Jigani Link Road, Industrial Area, Anekal Taluk, Bangalore – 560105, India).
15. Arcalion 200mg; Hoạt chất, hàm lượng: Sulbutiamine 200mg; SĐK: 300110032025 (VN-22426-19); Cơ sở sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie (Địa chỉ: 905, route de Saran, 45 520 Gidy, France).
16. Esmeron; Hoạt chất, hàm lượng: Rocuronium Bromide 10mg/ml; SĐK: VN-17751-14; Cơ sở sản xuất: Siegfried Hameln GmbH (Địa chỉ: Langes Feld 13, 31789 Hameln, Germany).
17. Indapen; Hoạt chất, hàm lượng: Indapamide 2,5mg; SĐK: VN-19306-15; Cơ sở sản xuất: Pharmaceutical Works Polpharma S.A. (Địa chỉ: 83-200 Starogard Gdanski, 19 Pelplinska Street, Poland).
18. Ostemax 70 comfort; Hoạt chất, hàm lượng: Alendronic acid (duới dạng Sodium alendronate trihydrate) 70mg; SĐK: VN-19511-15; Cơ sở sản xuất: Pharmaceutical Works Polpharma S.A. (Địa chỉ: 19 Pelplinska Street, 83-200 Starogard Gdanski, Poland).
19. Combiso; Hoạt chất, hàm lượng: Bisoprolol fumarate 2,5mg; Hydrochlorothiazide 6,25mg; SĐK: 859110195500; Cơ sở sản xuất: PRO.MED.CS Praha a.s. (Địa chỉ: Telčská 377/1, 140 00 Praha 4 - Michle, Czech Republic).
20. Kaletra; Hoạt chất, hàm lượng: Lopinavir 80 mg/ml; Ritonavir 20 mg/ml; SĐK: VN-17802-14; Cơ sở sản xuất: AbbVie Inc (Địa chỉ: 1 N Waukegan Rd, North Chicago, Illinois 60064, USA).
21. Aluvia; Hoạt chất, hàm lượng: Lopinavir 100mg; Ritonavir 25mg; SĐK: VN-22697-20; Cơ sở sản xuất: Abbvie Deutschland GmbH & co.KG (Địa chỉ: Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen, Germany).
[bookmark: _GoBack]22. Norvir; Hoạt chất, hàm lượng: Ritonavir 100mg; SĐK: VN-18488-14; Cơ sở sản xuất: Abbvie Deutschland GmbH & co.KG (Địa chỉ: Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen, Germany).
Lý do: Cơ sở đăng ký thuốc đề nghị tự nguyện thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.



